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Nhập học trong tháng 4,5,9,10,11

40
Học phí khoá học 
Phòng ký túc xá 3 hoặc 4 người 
Tiền ăn 3 bữa mỗi ngày 
Dịch vụ dọn dẹp và giặt giũ 3 lần
một tuần 

Học viện BELA-Vietnam

DÀNH CHO 10 HỌC VIÊN VIỆT NAM ĐẦ

U TIÊN 

PROMOTION

GIẢM NGAY Học phí bao gồm: 

Clark, Philippines 



ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1.Chỉ áp dụng khuyến mãi đối với 10 học viên đầu tiên nhập học vào tháng
4,5,9,10,11.

3.Học viên chỉ được áp dụng khuyến mãi khi đăng ký các khóa học 4 tuần
hoặc 8 tuần. 

Nếu đăng ký ít hơn 4 tuần, sẽ áp dụng theo mức học phí gốc. 
Nếu đăng ký trên 8 tuần, khuyến mãi sẽ chỉ được tính cho 8 tuần đầu,
các tuần tiếp theo sẽ áp dụng mức học phí gốc.

I. ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI 

II. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

1.Độ tuổi : trên 17 tuổi 

2.Trình độ : Áp dụng cho mọi trình độ 

2.Đối tượng áp dụng: học viên Việt Nam 

4.Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 

5.Không quy đổi thành tiền mặt. 

6.Trường hợp huỷ hoặc hoãn khoá học sẽ mất ưu đãi. 

3.Học viên tham gia chương trình khuyến mãi cần thực hiện hoạt động
truyền thông hàng tuần, bao gồm: 

1 video dài khoảng 5-10 phút ( được nhà trường hỗ trợ kịch bản, quay và
chỉnh sửa ) 

2 video ngắn khoảng 30s - 2 phút do học viên tự sáng tạo nội dung
( nhà trường sẽ hỗ trợ chỉnh sửa ) 

Tất cả video cần được đăng tải trên các kênh cá nhân của học viên (Facebook,
TikTok, v.v.) hoặc trong các hội nhóm liên quan đến du học Philippines.

4.Nhà trường có quyền đánh giá chất lượng nội dung và yêu cầu chỉnh sửa
(nếu cần) để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chương trình.

5.Học viên cần cho phép nhà trường sử dụng video để marketing trên mọi
nền tảng mạng xã hội. 

6.Học viên tham gia chương trình khuyến mãi cần ký Biên bản cam kết học
tập và truyền thông, trong đó đồng ý thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nội
dung video theo quy định của chương trình.



Khoá Học Phòng 3 Người Phòng 4 Người

ESL STANDARD 798 $ 756 $

ESL INTENSIVE 858 $ 816 $

ESL SEMI SPARTA 888 $ 846 $

ESL SPARTA 948 $ 906 $

IELTS 1068 $ 1026 $

TOEFL IBT 1068 $ 1026 $

HỌC PHÍ SAU KHI GIẢM 40% 
Chỉ áp dụng nhập học trong tháng 4,5 và 9,10,11

KHOÁ HỌC
LỚP 1:1 TOEFL,

IELTS
LỚP NHÓM (4-6

HỌC VIÊN)
LỚP 1:1 ESL

ESL STANDARD 3 3

ESL INTENSIVE 3 4

ESL SEMI SPARTA 4 4

ESL SPARTA 3 5

IELTS 4 2 2

TOEFL IBT 4 2 2

CHI TIẾT KHOÁ HỌC 

Học phí bao gồm : 
Học phí các lớp học trên trường. 
Phí ký túc xá phòng 3 hoặc 4 người. 
3 bữa ăn mỗi ngày 
Dịch vụ dọn dẹp và giặt giũ 3 lần mỗi tuần 

Học phí chưa bao gồm : 
Phí đăng ký : 100 USD/ mỗi người 
Vé máy bay khứ hồi.
Các chi phí địa phương. 
Chi phí chi tiêu cá nhân hoặc đi chơi vào cuối tuần. 



CÁC KHOẢN CHI PHÍ
ĐỊA PHƯƠNG SỐ TIỀN (PHP) GHI CHÚ

VISA

4 tuần - Free

Có thể phát sinh chi phí bổ sung cho việc gia hạn
VISA và cấp ACR I-CARD tuỳ thuộc vào thời gian
chương trình học.

8 tuần - 4,830 PHP

12 tuần - 10,830 PHP

16 tuần - 15,360 PHP

20 tuần - 19,890 PHP

24 tuần - 24,420 PHP

SSP 7,800 PHP
Special Study Permit (Giấy phép học tập đặc
biệt) có hiệu lực tối đa 6 tháng. 

E-CARD 4000 PHP
Electronic Card - giấy phép học tập dạng điện tử
có hiệu lực trong 1 năm.

ACR I - CARD 4000 PHP
Thẻ căn cước đăng ký người nước ngoài, áp dụng
cho các khoá học trên 8 tuần trở lên và có hiệu
lực trong 1 năm.

ID CARD 600 PHP
Thẻ học sinh tại trường, bao gồm chi phí chụp
ảnh + làm thẻ cứng.

PHÍ ĐẶT CỌC 2000 PHP Sẽ được hoàn trả khi kết thúc khoá học.

SÁCH
300, 350, 400, 450 PHP

(MỖI CUỐN )
Sách sẽ được lựa chọn sau khi làm bài kiểm tra
trình độ và chi phí sẽ được tính riêng.

TIỀN ĐIỆN VÀ NƯỚC

3,500 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 1 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

2,500 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 2 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

1,800 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 3 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

1,400 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 4 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

PHÍ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH

4,100 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 1 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

2,900 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 2 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

2,500 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 3 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

2,300 PHP (MỖI NGƯỜI) Loại phòng 4 người, chi phí áp dụng cho 4 tuần

ĐÓN TẠI SÂN BAY
CLARK - FREE Thời gian di chyển khoảng 20 phút

MANILA - 6,000 PHP Thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng 30 phút

ĐƯA RA SÂN BAY
CLARK - 1,500 PHP Thời gian di chuyển khoảng 20 phút

MANILA - 6,000 PHP Thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng 30 phút

CÁC CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG



Lưu ý : 
Các khoản chi phí địa phương có thể thay đổi tuỳ theo biến động chi phí sinh hoạt
tại Philippines.
Các khoản chi phí địa phương sẽ thanh toán bằng Peso Philippines ( PHP ) tại học
viện. 
Áp dụng cho học viên đăng ký từ 8 tuần trở lên, nếu có kế hoạch rời khỏi
Philippines trước khi học đủ 4 tuần đầu tiên: 

a. Thông báo ngay trong buổi tư vấn và sau khi test trình độ.
b. Nộp vé máy bay trước khi nộp hồ sơ SSP. 

Nếu không thông báo trước phí gia hạn VISA lần đầu và phí ACR I-CARD
sẽ được tính tự động. 

CÁC CÁCH DI CHUYỂN ĐẾN HỌC VIỆN

CÁCH 1 : BAY ĐẾN SÂN BAY CLARK (CRK) 
- Từ Việt Nam bay transit ( quá cảnh ) tại một quốc gia khác như Singapore,
Malaysia,... sau đó bay đến sân bay Clark (CRK).

- Tại sân bay Clark, sẽ có nhân viên của nhà trường cầm logo, biển hiệu của
nhà trường đón miễn phí từ sân bay về học viện, khoảng 20 phút đi xe. 

CÁCH 2 : BAY ĐẾN SÂN BAY MANILA (NAIA) 
- Từ Việt Nam có chuyến bay thẳng qua sân bay Manila (NAIA), học viên có
thể lựa chọn nhà trường đón tại sân bay hoặc tự di chuyển để tiết kiệm chi
phí: 

a. Với trường hợp nhà trường đón tại sân bay: Học viên đi một mình sẽ trả
6000 PHP ( Đối với gia đình sẽ là 8000 PHP ). Nhân viên của nhà trường sẽ
cầm logo, biển hiệu của BELA chờ tại sân bay Manila (NAIA), sau đó đưa học
viên di chuyển về học viện, khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng tuỳ vào tình
trạng giao thông. 

b. Học viên có thể tự di chuyển bằng cách bắt JoyBus: 

Ra khỏi sân bay Manila, bắt Grab (app Grab của Việt Nam có thể dùng tại
Philippines) đi thẳng đến Trinoma. Giá khoảng 300 - 600 PHP ( khoảng
30 phút đi xe ) 

Vào quầy bán vé của JoyBus nói “Clark please”. Sau đó nhân viên sẽ hỏi
điểm dừng ở đâu tại Clark. Hãy lựa chọn dừng tại SM Clark hoặc Clark
Airport (CRK). Giá vé khoảng 520 PHP. 

Hãy check lại thông tin vé xem điểm dừng tại đâu. Chụp và gửi cho nhà
trường. Khi lên xe nhân viên cũng sẽ nhắc nhở bạn khi đến trạm nào. VD:
“Next stop: Clark Airport”. 

Sau khi đến các trạm dừng của JoyBus, sẽ có nhân viên từ trường cầm
logo, biển hiệu đưa bạn về học viện miễn phí. 



CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG SỐ TIỀN PHP GHI CHÚ

VISA 0 Được miễn Visa 28 ngày

SSP 7,800 PHP Giấy phép học tập

E - CARD 4,000 PHP Giấy phép học tập điện tử

ID CARD 600 PHP Thẻ học sinh

PHÍ ĐẶT CỌC 2,000 PHP Sẽ được hoàn lại vào cuối khoá học

SÁCH 2,000 PHP Ước tính khoảng 5-6 cuốn sách

TIỀN ĐIỆN VÀ NƯỚC 1,800 PHP
Phòng 3 người, không phát sinh chi phí
phụ thu

PHÍ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH 2,500 PHP
Phòng 3 người, không phát sinh chi phí
phụ thu

ĐÓN TẠI CLARK 0 Miễn phí trong năm 2026

TỔNG CHI PHÍ 20,700 PHP Khoảng 350 USD

THỜI GIAN LỚP HỌC MÔN HỌC

8:00 - 8:45 Lớp học 1:1 Kiểm tra từ vựng + Đọc Hiểu

8:55 - 9:40 Lớp học nhóm PH Group Class

9:50 - 10:35 Lớp học 1:1 Luyện Nói

10:45 - 11:30 Lớp học 1:1 Luyện Viết

11:30 Bữa trưa

12:30 - 13:15 Lớp học 1:1 Ngữ Pháp

13:25 - 14:10 Lớp học nhóm PH Group Class

14:20 - 15:05 Lớp học nhóm General Group Class

15:15 - 16:00 Lớp học 1:1 Luyện Nghe

16:10 - 16:55 Lớp tự học ( dưới sự giám sát của quản lý học viên hoặc giáo viên ) 

17:00 Bữa Tối

18:00 - 18:45 Xây dựng từ vựng ( tự học) Vocabulary

BẢNG BÁO GIÁ MẪU CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG
Bảng mẫu cho khoá học 4 tuần - Phòng 3 người 

THỜI KH0Á BIỂU MẪU TẠI BELA
Thời khoá biểu mẫu cho khoá học ESL SPARTA

1 tiết học = 45 phút, Nghỉ giữa tiết = 10 phút



Khoá Học Phòng 1 Người Phòng 2 Người Phòng 3 Người Phòng 4 Người

ESL FLEXIBLE 1550 $ 1250 $ 1180 $ 1110 $

ESL STANDARD 1700 $ 1400 $ 1330 $ 1260 $

ESL INTENSIVE 1800 $ 1500 $ 1430 $ 1360 $

ESL SEMI SPARTA 1850 $ 1550 $ 1480 $ 1410 $

ESL SPARTA 1950 $ 1650 $ 1580 $ 1510 $

IELTS 2150 $ 1850 $ 1780 $ 1710 $

TOEFL IBT 2150 $ 1850 $ 1780 $ 1710 $

HỌC PHÍ TRONG MÙA CAO ĐIỂM 
Mùa cao điểm: Tháng 6,7,8 và Tháng 12,1,2 

Khoá Học Phòng 1 Người Phòng 2 Người Phòng 3 Người Phòng 4 Người

ESL FLEXIBLE 1400 $ 1050 $ 930 $ 810 $

ESL STANDARD 1550 $ 1200 $ 1080 $ 960 $

ESL INTENSIVE 1650 $ 1300 $ 1180 $ 1060 $

ESL SEMI SPARTA 1700 $ 1350 $ 1230 $ 1110 $

ESL SPARTA 1800 $ 1450 $ 1330 $ 1210 $

IELTS 2000 $ 1650 $ 1530 $ 1410 $

TOEFL IBT 2000 $ 1650 $ 1530 $ 1410 $

HỌC PHÍ TRONG MÙA THẤP ĐIỂM 
Mùa thấp điểm: Tháng 3,4,5 và Tháng 9,10,11 

*Bảng học phí sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi  

Học phí bao gồm : 
Học phí các lớp học trên trường. 
Phí ký túc xá phòng 3 hoặc 4 người. 
3 bữa ăn mỗi ngày 
Dịch vụ dọn dẹp và giặt giũ 3 lần mỗi tuần 

Học phí chưa bao gồm : 
Phí đăng ký : 100 USD/ mỗi người 
Vé máy bay khứ hồi.
Các chi phí địa phương. 
Chi phí chi tiêu cá nhân hoặc đi chơi
vào cuối tuần. 
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